
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2023
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STT Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

1 25/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định 07/HoàngLiên/2023 Thực phẩm bổ sung

BOMAU FE-JOKY

2 26/4/2023 Công ty Cổ phẩn Dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

024/Royal/2023 Thực phẩm Vitamin
Be.Complex + C

3

27/4/2023 Công ty Cổ phần
Hoàng Yến

86 Phạm Ngọc Thạch, Phường
Lộc Hạ, TP Nam Định

01/HoangYen/2023 Khoai lang kén
Sunnew

4 02/HoangYen/2023 Khoai môn viên
Sunnew

5 03/HoangYen/2023 Khoai tây chiên
Sunnew

6 04/HoangYen/2023 Khoai lang chiên
Sunnew

7 05/HoangYen/2023 Ngô tươi chiên giòn
Sunnew

8

27/4/2023

Công ty TNHH MTV
chế biến thực phẩm
xuất khẩu Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh
Nam Định

01/TPML/2023 Xúc xích Honma
9 02/TPML/2023 Xúc xích Chimei
10 07/TPML/2023 Cá viên
11 10/TPML/2023 Giò cá
12 04/TPML/2023 Xúc xích Vina
13 05/TPML/2023 Xúc xích Smile
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14 08/TPML/2023 Hải sản rau củ
15 03/TPML/2023 Xúc xích ND
16 09/TPML/2023 Viên vị tôm

17 06/TPML/2023 Chân giò muối hong
khói

18

05/10/2023 Công ty TNHH MTV
Minh Dương

Lô 24, Đường N3, Cụm Công
nghiệp An Xá, TP Nam Định

04/MinhDuong/2023 Khoai tây sấy vị
phomai

19 11/MinhDuong/2023 Bắp nếp giòn (vị
phomai)

20 09/MinhDuong/2023 Gạo lứt mè rang
21 10/MinhDuong/2023 Bắp cay chiên giòn
22 01/MinhDuong/2023 Ngô nếp tươi sấy

23 05/11/2023 Công ty Cổ phẩn Dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

023/Royal/2023 Corn sugar

24

05/11/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất và thương mại
Ngọc Thiện Minh

Số 715 Điện Biên, TDP số 3 Tân
An, Phường Lộc Hòa, TP Nam
Định

04/NGOCTHIENMINH/2
023

Kẹo dồi lạc hạt điều
Ngọc Thiện Minh

25 02/NGOCTHIENMINH/2
023

Kẹo dồi lạc Ngọc
Thiện Minh

26 01/NGOCTHIENMINH/2
023

Kẹo sìu châu Ngọc
Thiện Minh

27 03/NGOCTHIENMINH/2
023

Kẹo sìu châu hạt điều
Ngọc Thiện Minh

27/4/2023

Công ty TNHH MTV
chế biến thực phẩm
xuất khẩu Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh
Nam Định
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28 16/5/2023
Chi nhánh Công ty CP
đầu tư Hải Âu tại Nam
Định

Xã Hải Cường, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định 01/HAV/2023 Gạo giống Nhật

29 16/5/2023 Hộ kinh doanh Phùng
Quang Cảnh

Thôn Tu Cổ, xã Yên Khánh,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 01/PQC/2023 Nấm bào ngư xám

30 16/5/2023 Doanh nghiệp tư nhân
Thanh Quyết

Xóm Hải Yến, xã Bạch Long,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

02/ThanhQuyết/2023 Muối tinh I-ốt

31 01/ThanhQuyết/2023 Muối biển sạch

32 16/5/2023 Công ty TNHH thương
mại Thanh Đoàn

Xóm Bắc Phong, xã Việt Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 03/CTTĐ/2023 Gạo tám non Quỳnh

Thanh

33

16/5/2023 Vườn Quốc gia Xuân
Thủy

xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định

01/VQGXT/2023

Mật ong rừng sú vẹt
Vườn quốc gia Xuân
Thủy (chưa hạ thủy
phần)

34 02/VQGXT/2023
Mật ong rừng sú vẹt
Vườn quốc gia Xuân
Thủy (hạ thủy phần)

35 18/5/2023 Công ty Cổ phần nông
nghiệp Viagri

Thôn Ninh Vinh Trạch, Trực
Chính, Trực Ninh, Nam Định 04/Tinh bột sắn dây/2023 Tinh bột sắn dây

36 18/5/2023
Chi nhành Công ty
TNHH TM và SX thực
phẩm Ngọc Long

Đội 6, xã Nghĩa Đồng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

01/NL/2023 Thính gạo

37 02/NL/2023 Cơm mẻ

38 22/5/2023 Công ty Cổ phần dược
vật tư y tế Thiên Minh

Lô CN9, đường N-1, KCN Bảo
Minh, xã Liên Minh, huyện Vụ
Bản, tỉnh Nam Định

05/2023/TCTM Nước uống ion kiềm
OYES
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39 26/5/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất và thương mại
Ngọc Thiện Minh

Số 715 Điện Biên, TDP số 3 Tân
An, Phường Lộc Hòa, TP Nam
Định

05/NGOCTHIENMINH/2
023

Kẹo vừng thanh hạt
điều Ngọc Thiện
Minh

40 26/5/2023 Công ty TNHH sản
xuất bánh kẹo Thanh
Lan

Số 596 đường Điện Biên, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định

01/THANHLAN/2023 Kẹo sìu châu Thanh
Lan

41 26/5/2023 01/THANHLAN/2023 Kẹo vừng thanh hạt
điều Thanh Lan

42 30/5/2023 Công ty TNHH xuất
nhập khẩu Hasaco

Thôn Đắc Lực Bến Trại, xã Liên
Bảo, huyện Vụ Bản

02/HASACO/2023 Cốc tráng nhựa đựng
thực phẩm

43 30/5/2023 05/HASACO/2023 Túi nhựa đựng thực
phẩm

44 31/5/2023 Công ty Cổ phần công
nghệ sinh học Trường
Sơn

Hoàng Nê, Yên Hồng, Ý Yên,
Nam Đinh 01/ĐTHTK/2023 Đông trùng hạ thảo

khô

45 31/5/2023 Hộ kinh doanh Vũ
Đình Chiên

Thôn Hồ Sen, Xã Vĩnh Hào,
huyện Vũ Bản, Nam Định 01/TGQHHHS/2023 Trứng gà quê Hiền

Hoa Hồ Sen

46 31/5/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định 22/HoàngLiên/2023

Thực phẩm bổ sung
BRAIN FAST
TEBICHI

47 01/6/2023 Hộ kinh doanh Thu
Hoàng

161 Phù Long, Phường Trẫn Tế
Xương, TP Nam Định 01/thuhoang/2023 Bột gà rán chuyên

dụng

48 02/6/2023 Công ty cổ phần Tập
đoàn Ba Lạt

Số 241, Tổ dân phố 3, Thị trấn
Yên Định, huyện Hải Hậu 02/BL/2023 Cá cơm khô Ba Lạt

49 02/6/2023 Công ty cổ phần Tập
đoàn Ba Lạt

Số 241, Tổ dân phố 3, Thị trấn
Yên Định, huyện Hải Hậu 03/BL/2023 Tép khô Ba Lạt

50 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 01/MK/2023 Đồ uống Yakull

51 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 02/MK/2023 Siro chanh leo
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52 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 03/MK/2023 Siro dâu tây

53 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 04/MK/2023

Thức uống cô đặc:
Nước ép vải (có thịt
quả)

54 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 05/MK/2023 Siro Sơn trà

55 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 06/MK/2023 Nước cốt đào

56 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 07/MK/2023 Thức uống cô đặc:

Siro nho

57 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 08/MK/2023 Thạch thủy tinh

58 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 09/MK/2023 Thạch Ximi

59 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 10/MK/2023 Thạch dừa

60 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 11/MK/2023 Thạch trân châu đen

61 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 12/MK/2023 Mứt xoài

62 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 13/MK/2023 Thức uống cô đặc:

đường đen

63 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 14/MK/2023 Đường quả

64 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 15/MK/2023 Đường mật

65 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 16/MK/2023 Sữa bột béo nguyên

chất
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66 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 22/MK/2023 Thức uống dạng bột:

bột thạch

67 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 23/MK/2023 Sô Cô La

68 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 24/MK/2023 Mứt đào

69 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 26/MK/2023 Trà Ô long

70 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 27/MK/2023 Hồng trà

71 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 25/MK/2023 Trà xanh nhài

72 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 28/MK/2023 Mứt quả vải

73 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 29/MK/2023 Cốc nhựa trong

74 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 31/MK/2023 Ống hút

75 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 30/MK/2023 Thìa nhựa

76 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 32/MK/2023 Vỏ ốc quế giòn

77 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 33/MK/2023 Bột trộn sẵn: bột kem

Sôcôla

78 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 21/MK/2023 Thức uống dạng bột:

bột cốt dừa

79 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 17/MK/2023 Bột trà sữa

80 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 20/MK/2023 Thức uống dạng bột:

bột sữa chua
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81 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 18/MK/2023 Bột pudding caramen

82 06/6/2023 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, TP
Nam Định 19/MK/2023 Bột kem nguyên vị
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